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	BỘ CÔNG AN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /TTr-BCA-C06
	                                  

Hà Nội, ngày        tháng  10  năm 2020


TỜ TRÌNH 

Về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP

ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
      

Kính gửi: Chính phủ
Ngày 04/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, trong đó, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong Quý IV năm 2020. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Bộ Công an kính trình Chính phủ, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 
Trước năm 1994, Nhà nước cho phép nhân dân được đốt pháo trong các ngày lễ, tết, cưới, hỏi nên hoạt động sản xuất, mua bán và đốt pháo diễn ra phổ biến trong nhân dân trên phạm vi toàn quốc, dẫn đến xảy ra hàng ngàn vụ tai nạn, cháy nhà, chết người hoặc thương tật suốt đời do sản xuất, sử dụng pháo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, tổn thất kinh tế, ô nhiễm môi trường. Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994 về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo, đồng thời, Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng ban hành Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo. Ngày 15/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 08/2010/TT-BCA ngày 5/2/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Bên cạnh đó, hàng năm Bộ Công an đều chủ động tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có Công điện chỉ đạo các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. 

Sau hơn 10 năm tổ chức triển khai thực hiện, công tác quản lý, sử dụng pháo đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể như: Các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép cơ bản đã được kiểm soát, ngăn chặn, kiềm chế; nhận thức, ý thức chấp hành của nhân dân về công tác này đã được nâng lên rõ rệt; tình trạng đốt pháo tràn lan, đốt pháo trên đường giao thông, khu dân cư được ngăn chặn kịp thời, nhiều địa phương vào thời điểm giao thừa không có tiếng pháo nổ; các địa điểm được phép bắn pháo hoa đảm bảo an toàn tuyệt đối phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân; tai nạn về pháo cơ bản giảm so với thời điểm trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2009/NĐ-CP. Theo số liệu thống kê từ năm 2009 đến nay, các lực lượng chức năng đã vận động nhân dân giao nộp 29.733,28 kg pháo; phát hiện, bắt giữ 19.229 vụ, 23.703 đối tượng, thu hơn 369 tấn pháo các loại. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được thì Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập đòi hỏi phải nghiên cứu, xây dựng Nghị định thay thế để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trong tình hình mới, cụ thể là:

Một là, tại khoản 3 và 4 Điều 3 Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo quy định: Pháo nổ là loại sản phẩm có chứa thuốc pháo được chế tạo bằng các công nghệ khác nhau không phân biệt xuất xứ và nơi sản xuất, khi có tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hoá, điện gây nên tiếng nổ; pháo hoa là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, khi có tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hoá, điện sẽ gây phản ứng hoá học tạo hiệu ứng ánh sáng có màu sắc, gây tiếng nổ hoặc không gây tiếng nổ. Các khái niệm trên chưa rõ ràng, cụ thể, chưa tách bạch pháo hoa gây tiếng nổ và pháo hoa không gây tiếng nổ, thực chất, pháo hoa gây tiếng nổ là có sử dụng thuốc pháo nổ và gây nguy hại đến tính mạng, sức khoẻ con người, tài sản của nhân dân và ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời, tại khoản 40 và 41 Điều 1 Luật Hình sự số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa XIV sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 chỉ quy định xử lý hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ; đối với pháo hoa và các loại pháo khác thì không bị xử lý hình sự. Như vậy, thực tế hiện nay các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong xử lý đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa nổ.

Hai là, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Nghị định số 36/2009/NĐ-CP đã phát sinh nhiều điểm không còn phù hợp; một số hành vi nghiêm cấm có liên quan đến pháo, pháo nổ nhưng lại chưa được quy định tại Nghị định như: Cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ; hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện trái phép cách thức chế tạo, sản xuất hoặc sử dụng pháo dưới mọi hình thức.
Ba là, tại Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ chưa quy định về công tác quản lý, bảo quản, tiêu hủy pháo. Trong khi đó, pháo, thuốc pháo là sản phẩm dễ gây cháy, nổ, nguy cơ mất an toàn cao, ảnh hưởng đến môi trường. Thực tế, hiện nay Nhà máy Z121 đang được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao sản xuất, cung ứng pháo hoa nổ, pháo hoa phục vụ cho các trường hợp được phép bắn pháo hoa nổ nhưng do chưa có quy định cụ thể về công tác quản lý, bảo quản, tiêu huỷ pháo nên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hàng năm các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vi phạm về pháo, trong đó đã thu giữ số lượng lớn pháo nhưng chưa có quy định cụ thể để tiêu huỷ bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến môi trường (từ năm 2009 đến nay, đã thu giữ hơn 369 tấn pháo các loại). Vì vậy, cần thiết phải quy định về công tác quản lý, bảo quản, tiêu hủy pháo trong dự thảo Nghị định.
Bốn là, pháo, thuốc pháo là sản phẩm dễ gây cháy nổ, nguy cơ mất an toàn rất cao, trong khi đó điều kiện đối với hoạt động sản xuất, nghiên cứu, cung ứng, xuất khẩu, nhập khẩu pháo, thuốc pháo có những nội dung chưa được quy định hoặc được quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2010/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ còn chung chung, sơ sài, chưa đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý loại sản phẩm này. Vì vậy, cần thiết phải quy định cụ thể về điều kiện nghiên cứu, sản xuất, cung ứng, xuất khẩu, nhập khẩu pháo, thuốc pháo trong dự thảo Nghị định.
Năm là, thực tiễn đấu tranh, phòng chống tội phạm chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo, thuốc pháo đã gặp rất nhiều khó khăn, trong đó hầu hết các vụ án, vụ việc liên quan đến pháo đều phải trưng cầu giám định nhưng Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ không quy định cơ quan có thẩm quyền giám định nên khó khăn cho cơ quan điều tra trong hoạt động trưng cầu giám định. Vì vậy, cần thiết phải có quy định về thẩm quyền giám định pháo trong dự thảo Nghị định để xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động giám định về pháo khi có yêu cầu; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.
Như vậy, để hoàn thiện cơ sở pháp lý, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về pháo trong tình hình hiện nay; đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên và tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thì việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về pháo; tạo hành lang pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, bảo quản, sử dụng và công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo.
- Bảo đảm sự phù hợp giữa Nghị định với Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật khác để xử lý hình sự, hành chính đối với các hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ, không để khoảng trống pháp luật trong việc xử lý đối với các hành vi trên.
2. Quan điểm xây dựng 

- Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo sẽ thể chế hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về pháo, tạo nhận thức thống nhất và đầy đủ về công tác này, bảo đảm tính hợp hiến và tương thích của Nghị định với các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo được ban hành sẽ là văn bản pháp luật điều chỉnh thống nhất về lĩnh vực này. Bảo đảm tính kế thừa Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, sử dụng pháo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này trong tình hình mới.

- Đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình xây dựng, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan thực hiện các nội dung sau:

1. Ban hành Kế hoạch số 433/KH-BCA-C06 ngày 13/12/2019 về lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
2. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ, Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính của dự thảo Nghị định.

3. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, cơ quan hữu quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương về dự thảo Nghị định.

4. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Công an để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
5. Ngày....tháng....năm 2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định.

6. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, ý kiến của bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan, Bộ Công an đã chỉnh lý dự thảo Nghị định trình Chính phủ. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo gồm 04 chương, 27 điều, cụ thể như sau:
Chương I. Quy định chung 

Chương này gồm 09 điều (từ Điều 1 đến Điều 9) quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; các hành vi bị nghiêm cấm; quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; tiêu hủy pháo, thuốc pháo; giám định về pháo, thuốc pháo; trường hợp được sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ.

Chương II. Quản lý, sử dụng pháo

Chương này gồm 11 điều (từ Điều 10 đến Điều 20) quy định về: Nghiên cứu, sản xuất, cung ứng, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ; điều kiện nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa; huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo; thủ tục cấp Giấy phép mua pháo hoa; thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa; sử dụng pháo hoa; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp được nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo; các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ; thẩm quyền, thủ tục cho phép bắn pháo hoa nổ; cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ; kinh phí bảo đảm cho việc tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo và tiêu hủy pháo.

Chương III. Trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chương này gồm 05 điều (từ Điều 21 đến Điều 25) quy định về: Trách nhiệm của Bộ Công an; trách nhiệm của Bộ Quốc phòng; trách nhiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp.

Chương IV. Điều khoản thi hành

Chương này gồm 02 điều (từ Điều 26 đến Điều 27) quy định về: Hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành.
V. VỀ NỘI DUNG CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT

Trong quá trình soạn thảo, tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, hiện nay không có ý kiến khác nhau. Trong quá trình xin ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, nếu có ý kiến khác nhau, Bộ Công an sẽ bổ sung nội dung này. 
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
	  Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, C06(P3).
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